DANH MỤC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP NHẤT VĂN BẢN 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

(Tính từ 01/01/2017 đến 30/10/2017)

	STT
	Tên văn bản sửa đổi, bổ sung
	Ngày tháng ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung
	Số văn bản hợp nhất
	Ngày tháng ban hành văn bản hợp nhất
	Cơ quan có thẩm quyền hợp nhất

	Tháng 10

	1. 
	Thông tư 15/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	05/10/2017
	Số 10/VBHN-NHNN
	12/10/2017
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	Tháng 9

	2. 
	Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 điều 12 thông tư 219/2013/TT-BTC và bãi bỏ khoản 7 điều 11 TT 156/2013/TT-BTC của BTC
	19/9/2017
	Chưa có văn bản hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	3. 
	Thông tư số 96/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-NTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tình, thành phố trực thuộc Trung ương
	27/9/2017
	Đang thực hiện hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	4. 
	Quyết định 42/2017/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
	20/9/2017
	Đang tiến hành hợp nhất
	
	Bộ Tư pháp

	5. 
	Nghị định 97/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
	18/9/2017
	Đang tiến hành hợp nhất
	
	Bộ Tư pháp

	6. 
	Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hợp tác xã
	15/9/2017
	Chưa có văn bản hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	7. 
	Thông tư 20/2017/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công
	29/9/2017
	Chưa có văn bản hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	8. 
	Thông tư 18/2017/TT-BCT Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
	20/9/2017
	Chưa có văn bản hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	9. 
	Thông tư 13/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng
	29/09/2017
	Số 09/VBHN-NHNN
	06/10/2017
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	Tháng 8

	10. 
	Thông tư 79/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung tiết b Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều cửa Luật Quản lý thuế
	02/8/2017
	Chưa có văn bản hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	11. 
	Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm về Quỹ quốc gia về việc làm
	21/8/2017
	Số 3969/VBHN-BLĐTBXH
	19/9/2017
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	12. 
	Thông tư 21/2017/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới
	07/8/2017
	Đã gọi điện (Bộ  LĐTBXH đang kiểm tra thông tin)
	
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	13. 
	Thông tư 15/2017/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.
	14/8/2017
	Chưa có văn bản hợp nhất
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	14. 
	Nghị định 100/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
	18/8/2017
	Đang thực hiện hợp nhất
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	15. 
	Thông tư 05/2017/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn,bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
	15/8/2017
	Đang thực hiện hợp nhất
	
	Bộ Nội vụ

	16. 
	Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
	07/8/2017
	Số 10271/VBHN-VPCP;
Số 10272/VBHN-VPCP
	27/9/2017
	Văn phòng Chính phủ

	17. 
	Thông tư 12/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quan, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
	31/8/2017
	Số 08/VBHN-NHNN
	11/9/2017
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	18. 
	Thông tư 11/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
	30/8/2017
	Số 07/VBHN-NHNN
	05/9/2017
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	19. 
	Thông tư 13/2017/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện
	03/8/3017
	Số 10/VBHN-BCT;

Số 11/VBHN-BCT;
Số 12/VBHN-BCT
	05/9/2017
	Bộ Công Thương

	20. 
	Thông tư 09/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
	14/8/2017
	Số 06/VBHN-NHNN
	18/8/2017
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	Tháng 7

	21. 
	Thông tư 76/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
	26/7/2017
	Chưa có văn bản hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	22. 
	Thông tư 75/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối vói dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
	21/7/2017
	Số 21/VBHN-BTC
	
	Bộ Tài chính

	23. 
	Nghị định 88/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
	27/7/2017
	Đang trình lãnh đạo Bộ ký
	
	Bộ Nội vụ

	24. 
	Nghị định 84/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
	18/7/2017
	Cục Khí tượng thủy văn đang tiến hành hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	25. 
	Thông tư 06/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân
	05/7/2017
	Số 04/VBHN-NHNN;
Số 05/VBHN-NHNN
	17/7/2017
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	26. 
	Thông tư 24/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải
	28/7/2017
	Số 10/VBHN-BGTVT
	29/9/2017
	Bộ Giao thông vận tải

	27. 
	Thông tư 22/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 58/2012/TT-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
	07/7/2017
	Đang trình ký xác thực
	
	Bộ Giao thông vận tải

	Tháng 6

	28. 
	Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	09/6/2017
	Số 03/VBHN-BGDĐT
	23/6/2017
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	29. 
	Luật số 12/2017/QH14  sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13
	20/6/2017
	Số 01/VBHN-VPQH
	10/7/2017
	Văn phòng Quốc hội

	30. 
	Luật Du lịch số 09/2017/QH14 (sửa đổi, bổ sung Luật phí và lệ phí năm 2015)
	19/6/2017
	Số 05/VBHN-VPQH
	04/7/2017
	Văn phòng Quốc hội

	31. 
	Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 (sửa đổi, bổ sung Luật tài nguyên nước năm 2012)
	19/6/2017
	Số 06/VBHN-VPQH
	04/7/2017
	Văn phòng Quốc hội

	32. 
	Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 (sửa đổi, bổ sung Luật đấu thầu năm 2013)
	12/6/2017
	Số 02/VBHN-VPQH
	28/6/2017
	Văn phòng Quốc hội

	33. 
	Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 (sửa đổi, bổ sung Luật thương mại năm 2005)
	12/6/2017
	Số 03/VBHN-VPQH
	28/6/2017
	Văn phòng Quốc hội

	34. 
	Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14  (sửa đổi, bổ sung Luật thương mại năm 2014)
	12/6/2017
	Số 04/VBHN-VPQH
	28/6/2017
	Văn phòng Quốc hội

	35. 
	Thông tư 05/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
	30/6/2017
	Số 03/VBHN-NHNN
	12/7/2017
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	36. 
	Thông tư 03/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
	06/6/2017
	Số 02/VBHN-NHNN
	15/6/2017
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	37. 
	Thông tư 21/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
	30/6/2017
	Đang trình ký xác thực
	
	Bộ Giao thông vận tải

	38. 
	Thông tư 20/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
	21/6/2017
	Đang trình ký xác thực
	
	Bộ Giao thông vận tải

	39. 
	Thông tư 57/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
	02/6/2017
	Số 22/VBHN-BTC
	13/9/2017
	Bộ Tài chính

	40. 
	Quyết định 23/2017/QĐ-TTG Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
	22/6/2017
	Đang thực hiện hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	41. 
	Thông tư 07/2017/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
	16/6/2017
	Số 06/VBHN-BKHCN
	28/8/2017
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	42. 
	Thông tư 11/2017/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
	23/6/2017
	Số 05/VBHN-BTTTT
	06/9/2017
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	43. 
	Thông tư 14/2017/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
	23/6/2017
	Số 07/VBHN-BTTTT
	12/10/2017
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	44. 
	Thông tư 12/2017/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 17/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
	23/6/2017
	Số 06/VBHN-BTTTT
	12/10/2017
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	Tháng 5

	45. 
	Thông tư 06/2017/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2009/TT-BCT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	25/5/2017
	Số 15/VBHN-BCT
	19/9/2017
	Bộ Công Thương

	46. 
	Thông tư 51/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/7/2012 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
	19/5/2017
	Chưa có văn bản hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	47. 
	Thông tư 52/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.
	19/5/2017
	Chưa có văn bản hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	48. 
	Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	29/5/2017
	Chưa có văn bản hợp nhất
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	49. 
	Thông tư 21/2017/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Thông tư số 43/2013/TT-BYT)
	10/5/2017
	Chưa có văn bản hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	Tháng 4

	50. 
	Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư  số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	20/4/2017
	Chưa có văn bản hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	51. 
	Thông tư số 11/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 23/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
	16/3/2017
	Số 08/VBHN-BTC
	14/4/2017
	Bộ Tài chính

	52. 
	Thông tư 28/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tàỉ chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
	12/4/2017
	Số 19/VBHN-BTC
	20/7/2017
	Bộ Tài chính

	53. 
	Thông tư 36/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
	27/4/2017
	Chưa có văn bản hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	54. 
	Thông tư 36/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
	27/4/2017
	Chưa có văn bản hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	55. 
	Thông tư 29/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán
	12/4/2017
	Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC
	03/5/2017
	Bộ Tài chính

	56. 
	Thông tư 31/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng 
	18/4/2017
	Chưa có văn bản hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	57. 
	Thông tư 03/2017/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
	03/4/2017
	Số 03/VBHN-BKHCN
	09/6/2017
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	58. 
	Quyết định 13/2017/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
	28/4/2017
	Số 04/VBHN-BKHCN
	28/8/2017
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	59. 
	Nghị định 41/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
	05/4/2017
	 Số 09/VBHN-BNNPTNT;
 Số 10/VBHN-BNNPTNT;
Số 11/VBHN-BNNPTNT
	06/7/2017
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	60. 
	Nghị định 49/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
	24/4/2017
	 Số 02/VBHN-BTTTT
	17/4/2017
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	61. 
	Thông tư 05/2017/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
	20/4/2017
	 Số 1934/VBHN-BTP
	07/6/2017
	Bộ Tư pháp

	62. 
	Nghị định 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
	05/4/2017
	Chưa có văn bản hợp nhất
	
	Bộ Xây dựng

	Tháng 3

	63. 
	Thông tư 04/2017/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống
	09/3/2017
	Số 13/VBHN-BCT
	14/9/2017
	Bộ Tài chính

	64. 
	Thông tư 07/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không
	14/3/2017
	Số 08/VBHN-BGTVT
	28/3/2017
	Bộ Giao thông vận tải

	65. 
	Thông tư số 11/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 23/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
	16/3/2017
	Số 08/VBHN-BTC
	14/4/2017
	Bộ Tài chính

	66. 
	Thông tư 23/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
	16/3/2017
	Số 08/VBHN-BTC
	14/4/2017
	Bộ Tài chính

	67. 
	Thông tư 20/2017/TT-BTC Sửa đổi , bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT- BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài Chính ( đã được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 130/2016 của Bộ Tài Chính)
	06/3/2017
	Số 12/VBHN-BTC
	15/5/2017
	Bộ Tài chính

	68. 
	Nghị định 27/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
	15/3/2017
	Số 02/VBHN-BKHCN
	28/3/2017
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	69. 
	Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
	08/3/2017
	Chưa có văn bản hợp nhất
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	70. 
	Nghị định 23/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	13/3/2017
	 Số 02/VBHN-BQP

	05/5/2017
	Bộ Quốc phòng

	71. 
	Nghị định 28/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
	20/3/2017
	 Số 1432/VBHN-BVHTTDL;
 Số 1433/VBHN-BVHTTDL
	10/4/2017
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	72. 
	Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
	31/3/2017
	Số 05/VBHN-BKHCN
	28/8/2017
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	Tháng 2

	73. 
	Thông tư 05/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
	21/02/2017
	Số 07/VBHN-BGTVT
	27/3/2017
	Bộ Giao thông vận tải

	74. 
	Thông tư 10/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
	06/02/2017
	Số 05/VBHN-BTC
	24/3/2017
	Bộ Tài chính

	75. 
	Nghị định 10/2017/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

	09/02/2017
	Số 06/VBHN-BTC
	04/4/2017
	Bộ Tài chính

	76. 
	Nghị định 21/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
	24/02/2017
	 Số 07/VBHN-BNNPTNT

	14/4/2017
	Bộ Tài chính

	77. 
	Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu
	13/02/2017
	 Số 07/VBHN-BNNPTNT
	11/4/2017
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	78. 
	Thông tư 42/2017/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội
	27/02/2017
	 Số 03/VBHN-BQP
	05/5/2017
	Bộ Quốc phòng

	Tháng 1

	79. 
	Thông tư 02/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa
	20/01/2017
	Số 06/VBHN-BGTVT
	13/3/2017
	Bộ Giao thông vận tải

	80. 
	Thông tư 04/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
	20/01/2017
	Số 02/VBHN-BGTVT
	02/3/2017
	Bộ Giao thông vận tải

	81. 
	Thông tư 06/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC)
	20/01/2017
	Số 14/VBHN-BTC
	15/5/2017
	Bộ Tài chính

	82. 
	Quyết định 02/2017/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
	17/01/2017
	 Số 03/VBHN-BTTTT
	17/4/2017
	Bộ Thông tin và Truyền thông


